
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Vị trí 15, Liền kề 1, KĐT Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

09/10/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIỆN AN

0108462987

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình điện 4221

2. Đào tạo trung cấp 8532

3. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ 

8620

4. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường 
vi chất dinh dưỡng. 

4722

5. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán lẻ siêu thị, trung tâm thương mại; 
- Bán buôn thông qua máy bán hàng tự động.

4799

6. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết:
 - Cắt tóc, gội đầu, uốn, sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép tóc và 
các dịch vụ làm tóc khác phục vụ cả nam và nữ;
- Cắt, tỉa và cạo râu;
- Massage mặt, làm móng chân, móng tay, trang điểm...

9631

7. Phá dỡ 4311

8. Lắp đặt hệ thống điện 4321

9. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

10. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

11. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ THIỆN AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN AN SERVICES AND TRADING 
INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THIEN AN STI CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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12. Bán buôn tổng hợp 4690

13. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ hoạt động đấu giá)

4610

14. Xây dựng nhà để ở 4101

15. Xây dựng nhà không để ở 4102

16. Xây dựng công trình đường sắt 4211

17. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

18. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:  Tư vấn chuyển giao công nghệ 

7490

19. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm vi chất

1079

20. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

21. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

22. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh.

4772

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

24. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
 - Bán lẻ đồng hồ và đồ trang sức
 - Bán lẻ phụ kiện thời trang;
 - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, 
đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tính ngưỡng khác

4773

25. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

26. Xây dựng công trình đường bộ 4212

27. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

28. Xây dựng công trình công ích khác 4229

29. Xây dựng công trình thủy 4291

30. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

31. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

32. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299
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33. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

34. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

35. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

36. Đào tạo sơ cấp 8531

37. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

38. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

39. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

40. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

41. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:  Hoạt động trang trí nội ngoại thất.

7410

42. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

43. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: dịch vụ thẩm mỹ thực hiện các hoạt động xăm, phun, 
thêu thẩm mỹ

9639

44. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;

4649

45. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.

4659

46. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 8699

47. Cho thuê xe có động cơ 7710

48. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

49. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng 
cường vi chất dinh dưỡng.  

4632(Chính)

50. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: 
- Bán buôn vải;
- Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác;
- Bán buôn hàng may mặc;
- Bán buôn giày dép.

4641

51. Đại lý du lịch 7911

52. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ HỒNG 
TRANG

TDP 1 Mễ Trì Hạ, 
Phường Mễ Trì, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

100.000.000 10,000 013184976

2HÀ THỊ 
THANH 
THỦY

TDP 1 Mễ Trì Hạ, 
Phường Mễ Trì, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

900.000.000 90,000 013375795

53. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không 
dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...);

9610

54. Chuẩn bị mặt bằng 4312

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013184976
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: TDP 1 Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: TDP 1 Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ HỒNG TRANG Nam

22/10/1982 Kinh Việt Nam

25/04/2009 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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